
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V
o

l. 7
 

  

Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định thay thế 

Nghị định 09/2013/ND-CP được tổ chức tại Hà 

Nội ngày 15/10/2020 bởi Bộ Lao động, Thương 

binh và Xã hội (BLĐTBXH) và do Tổ chức di 

cư quốc tế (IOM) và Dự án tăng cường hoạt 

động Đường dây nóng PCMBN đồng hỗ trợ. 

Nghị định số 09/2013/ND-CP quy định một số 

điều của Luật phòng chống mua bán người, 

trong đó có quy định mức hỗ trợ cho các đối 

tượng nạn nhân mua bán người (MBN). Trong 

khuôn khổ hỗ trợ hoạt động sửa đổi Nghị định 

09, Dự án đã hỗ trợ hoạt động khảo sát đánh giá 

việc thực hiện NĐ09 bao gồm phỏng vấn các 

cán bộ làm việc trực tiếp với các nạn nhân bị 

mua bán và hoạt động xây dựng dự thảo Nghị 

định mới thay thế và hội thảo từ năm 2019. Hội 

thảo tổ chức vào tháng 10/2020, có tổng số 112 

đại biểu tham gia trong đó có các đại biểu đến 

từ các cấp trung ương và địa phương, các tổ 

chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế và báo 

chí.  

Tại hội thảo, các ý kiến góp ý được đưa ra và 

thảo luận theo phiên toàn thể trong buổi sáng và 

theo nhóm vào buổi chiều. Tổng hợp các ý kiến 

của các đại biểu, bản dự thảo cuối cùng đã được 

Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính phê duyệt và trình 

Văn phòng chính phủ vào cuối tháng 12. Các 

điểm cải thiện của Dự thảo mới gồm có: 

☆ Vai trò và chức năng của Đường dây nóng 

PCMBN do dự án hỗ trợ đã chính thức được 

đưa vào Nghị định.  

☆ Nạn nhân được hỗ trợ tâm lý và y tế bất kể 

họ đang ở trung tâm công tác xã hội hay 

cộng đồng.  

☆ Nạn nhân có thể nhận được hỗ trợ y tế từ 

các bệnh viện và được cấp thẻ bảo hiểm 

miễn phí, được kiểm tra sức khỏe định kỳ.  

☆ Hỗ trợ khó khăn ban đầu bất kể nạn nhân có 

thuộc hộ nghèo hay không với mức hỗ trợ 

lớn hơn.   

 Tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 09/2013/NĐ-CP và hoàn thiện việc dự thảo.  

！ ☆ Các nạn nhân người nước ngoài bị mua bán 

qua Việt Nam có thể được hưởng hỗ trợ ban 

đầu và hỗ trợ phục hồi.  

☆ Các nạn nhân bị mua bán trở về muốn tham 

gia học nghề sẽ được hỗ trợ đi học hoặc 

được hưởng gói hỗ trợ học nghề.  

☆ Các nạn nhân có nhu cầu vay vốn có thể 

được vay vốn từ các chương trình và dự án 

hỗ trợ sản xuất và kinh doanh cho các nạn 

nhân.  

☆ Các nạn nhân thuộc diện hộ nghèo, cận 

nghèo  có nhà bị hư hỏng nặng do thiên tai, 

hỏa hoạn hay các lý do bất khả kháng khác  

mà không thể ở được sẽ được hỗ trợ tiền sửa 

chữa. 

☆ Quá trình hỗ trợ rõ ràng và hiệu quả hơn do 

thời gian xử lý được rút ngắn hơn.  

Từ hoạt động đánh giá việc thực hiện Nghị 

định 09, chúng tôi thấy rằng các nạn nhân MBN 

có hoàn cảnh khác nhau. Một nạn nhân cho 

biết:”Thật tốt nếu được đào tạo nghề, nhưng tôi 

thích kiếm tiền sớm hơn.” Còn một người khác 

thì nói: “Bố tôi coi tôi là nỗi xấu hổ của gia đình 

và bảo tôi đừng ra khỏi nhà. Tôi rất buồn vì bố 

mẹ tôi thường xuyên cãi nhau vì tôi.”  

キックオフミーティング/JCC を開催しました！  

 

今後の予定 

 

 

 

 

 

Đường dây nóng PCMBN có trang 

Facebook. Người dùng có thể gọi điện, 

chat hay thông báo về địa điểm mà 

không cần phải gọi điện trực tiếp.  

Hãy chia sẻ với bạn bè của các bạn về 
trang Facebook của Đường dây nóng. 

Đánh từ khóa  

“Tổng đài 111” hoặc  

scan QR code để  

truy cập trang.  

 

Trang thông tin gồm các nội dung về 

tiến độ dự án, các thông tin bên lề và 

các ý kiến cá nhân của các chuyên gia 

JICA. Đây không phải thông tin chính 

thức của JICA và các đơn vị đối tác. 

Các độc giả có câu hỏi liên quan tới trang 

thông tin hoặc về dự án, hãy liên hệ tới 

địa chỉ  t-okano@icons.co.jp (Okano).  

  

 
Mr.Kobayashi, Phó trưởng đại diện văn phòng 
JICA Việt Nam phát biểu khai mạc  

 

Để hỗ trợ phù hợp cho từng nạn nhân bị mua 

bán trở về, Dự án tiếp tục hỗ trợ Đường dây 

nóng không chỉ hoạt động chuyển tuyến để giải 

cứu, hỗ trợ các nạn nhân mà còn tư vấn tâm lý 

và cung cấp thông tin về loại hỗ trợ nạn nhân có 

thể nhận được cũng như giúp phòng chống nạn 

mua bán người.  

 
 

 

NỘI DUNG Bản tin số 7 

 Tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo 

Nghị định thay thế Nghị định số 

09/2013/NĐ-CP và hoàn thiện việc 

dự thảo.  

 Tổ chức Hội thảo đầu mối các Sở 

LĐTB&XH 

 Tập huấn cho các NVTV của Đường 

dây nóng 

 Thực hiện các hoạt động từ xa do 

dịch COVID-19  

Thông tin về Dự án tăng cường hoạt động Đường dây nóng phòng, chống mua bán  
 

Khóa tập huấn cho các NVTV của Đường dây nóng PCMBN từ 24-27/11 tại Hải Phòng 

Hội thảo tham vấn. Các chuyên gia Nhật Bản tham 

gia thảo luận qua Zoom 

mailto:t-okano@icons.co.jp
https://www.facebook.com/tongdaiquocgiabvte/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các thành viên dự án 

Masako   Iwashina: Cố vấn trưởng/ 

Hợp tác liên ngành / Quản lý đào tạo 1/ 

Mua bán người 2/  Giới 2 

Takayuki   Kurita: Chuyên gia IT, 

Mua sắm thiết bị/ Các hoạt động truyền 

thông 1  

Teppei Okano : Điều phối viên / Quản 

lý đào tạo 2/ Các hoạt động truyền 

thông 2 

 

 

Dịch COVID-19 diễn ra trên toàn thế giới và 

thay đổi cách làm việc của mọi người. Tại dự 

án, việc phái cử các chuyên gia Nhật không thể 

thực hiện từ tháng 2 năm 2020. Tuy nhiên hầu 

hết các hoạt động được thực hiện từ xa từ Nhật 

Bản, hạn chế tối đa việc chậm trễ trong thực 

hiện các hoạt động.  

Lý do chính khiến chúng tôi có thể thực hiện 

các hoạt động của dự án mà không bị chậm trễ 

quá nhiều phần lớn là nhờ công của các cán bộ 

dự án bản địa và các đối tác. Ngoài ra, môi 

trường mạng lưới ổn định tại Việt Nam, việc 

chuyển tiền tương đối dễ dàng thông qua ngân 

hàng trực tuyến và thông qua các công cụ liên 

lạc như Zoom và Zalo (phần mềm gửi tin nhắn) 

đã góp phần không nhỏ khiến cho các hoạt động 

được thực hiện dễ dàng từ xa.   

Trong thực tế, toàn bộ các hội thảo, semimar 

và các khóa tập huấn, các chuyên gia Nhật Bản 

đều tham dự online. Do đó dự án có thể thực 

hiện các hoạt động theo kế hoạch đề ra và đạt 

được các kết quá mong đợi mà không gặp khó 

khăn trở ngại gì.  

 Thực hiện các hoạt động từ xa do dịch COVID-19  

 Mặt khác, rất khó để cho thể thảo luận với 

các bên liên quan trực tiếp tại các vùng xa xôi, 

và cũng có những hạn chế khi cần phải hiểu rõ 

tình hình thực tế, ví dụ như các hoạt động truyền 

thông cộng đồng. 

Hiện tại, chúng tôi đang cố gắng nối lại việc 

phái cử chuyên gia vào đầu tháng 4, tuy nhiên 

tùy thuộc vào tình hình Việt Nam và Nhật Bản 

để quyết định lịch trình. Dự án đang dần tiến tới 

giai đoạn cuối và vẫn còn có các hoạt động quan 

trọng cần được thực hiện. Chúng tôi sẽ nỗ lực 

thực hiện hoạt động phái cử sớm nhất có thể.  

 

Tin về Đường dây nóng PCMBN tại 

Việt Nam 

 

  Sô 7 Tháng 1 năm 2021  

 

Tập huấn cho các NVTV của Đường dây nóng 

！ Dự án đã tổ chức 3 khóa tập huấn mỗi khóa 

kéo dài 4 ngày cho các NVTV của Đường dây 

nóng từ tháng 10 tới tháng 11 năm 2020. Nhằm 

ngay chặn sự lây lan của dịch COVID-19, các 

khóa tập huấn được tổ chức cho 3 vùng riêng 

cho các NVTV ở Hà Nội, Đà Nẵng và An Giang 

cùng với các NVTV của các trung tâm công tác 

xã hội trên toàn quốc.   

Nội dung là về 5 bước tư vấn cho trẻ bị bạo 

hành bao gồm (1) xây dựng các mối quan hệ, 

(2) nhận diện vấn đề, (3) xây dựng kế hoạch hỗ 

trợ, (4) can thiệp và hỗ trợ, và (5) đánh giá và 

đóng ca. Giảng viên là giáo sư Trần Thị Minh 

Đức, chuyên gia tâm lý học và là người thực 

hiện hoạt động đánh gia ngoài chất lượng tư 

vấn.  

Chúng tôi nhận thấy các NVTV có giàu kinh 

nghiệm như các trưởng ca có thể thực hiện các 

ca tư vấn chính xác, còn các NVTV mới tuyển 

trong năm 2019 còn gặp khó khăn trong quá 

trình tư vấn. Một số ít người có kinh nghiệm 

tóm lại câu chuyện của các thân chủ quá sớm 

khi chưa lắng nghe hoàn toàn hay nói nhiều hơn 

thân chủ. Đường dây nóng có hệ thống hỗ trợ 

các NVTV trong ca trực bởi các trưởng ca. Dự 

án sẽ tiếp tục tổ chức đào tạo cho các NVTV, 

và sẽ tạo thêm điều kiện cho các NVTV mới 

được tham gia các khóa học.  

Tổ chức Hội thảo đầu mối các Sở LĐTBXH 

！  Hội thảo đầu mối các Sở LĐTBXH được tổ 

chức trong 2 ngày 29 và 30/10/2020 tại Hà Nội. 

Các đầu mối các Sở LĐTBXH chủ yếu là các 

giám đốc/phó giám đốc của các trung tâm công 

tác xã hội- nơi tiếp nhận và hỗ trợ các nạn nhân 

của MBN, với chức năng điều phối các hoạt 

động PCMBN của Sở LĐTBXH tại 63 tỉnh 

thành. Do các chuyên gia Nhật Bản không thể 

tham dự do dịch COVID-19, hội thảo đã được 

tổ chức online.  

Bộ công an (BCA) báo cáo tình hình MBN 

năm 2020 và số vụ MBN tính từ tháng 1 tới 

tháng 6 năm 2020 đã giảm đáng kể do tác động 

của COVID-19. Số với số liệu cùng kỳ năm 

2019, số ca MBN giảm 39% (1,162 / 1,908 ca), 

số tội phạm giảm 46% (1,546 / 2,861 người), và 

số nạn nhân giảm 24% (2,814 / 3,717 người). 

Dự án báo cáo tình hình thực hiện các hoạt 

động, sự phối hợp của đầu mối các Sở 

LĐTBXH, các hoạt động trong tương lai, hiện 

trạng kết quả các chỉ số dự án. Bên cạnh đó, Dự 

án cũng tham khảo ý kiến của các đại biểu đến 

từ các Sở LĐTBXH về tình hình kinh tế và lao 

động tại tỉnh họ dưới tác động của dịch COVID-

19 và các biện pháp truyền thông hiệu quả.  

Các ý tưởng tăng hiệu quả truyền thông gồm 

có:  

☆ Sử dụng các mạng xã hội có thể hữu ích. 

Cần tăng lượng người theo dõi trên 

Facebook.  

☆ Ở vùng không có điện như các tỉnh miền 

núi, nhiều người không sử dụng điện thoại 

thông minh hoặc máy vi tính hàng ngày. Tại 

các địa bàn đó, các hoạt động tuyên truyền 

được thực hiện bới trưởng thôn, trưởng bản 

sẽ hiệu quả.   

☆ Phân bổ bảng hiệu và các sản phẩm truyền 

thông tới các cửa khẩu.  

☆ Thường xuyên tuyên truyền thông tin qua 

loa phát thanh ở các vùng sâu vùng xa, lồng 

ghép thông tin của Đường dây nóng 

PCMBN.  

☆ Nhóm đối tượng mục tiêu bao gồm cả học 

sinh sinh viên. Do đó có thể tổ chức các 

cuộc thi tìm hiểu kiến thức về PCMBN tại 

các nhà trường.  

Dự án sẽ nỗ lực tăng cường các hoạt động 

truyến thông dựa trên các góp ý nói trên.  

 

Các hoạt động sắp tới
（Bao gồm các hoạt động đang diễn 

ra） 

 Họp Nhóm CTLN 

 Đưa nội dung của Đường dây nóng 
111 vào KHHĐQG giai đoạn 2021-
2025 

 Thực hiện khảo sát về việc thực 

hiện KHHĐQG với Hội LHPNVN 

và sản xuất phóng sự  

 Xây dựng tài liệu hướng dẫn 
chuyển tuyến cùng Bộ tư lệnh Bộ 
đội BP  

 Mua sắm trang thiết bị bổ sung và 
nâng cấp phần mềm cho ĐDN  

 Các hoạt động truyền thông 

Các học viên tham gia rất nhiều bài tập đóng vai 

Cuộc họp nhóm CTLN tháng 12 năm 2020 


